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BÁO CÁO TÓM TẮT
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
(Tài liệu phục vụ Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 01/6/2020)
____________

Kính gửi: Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Căn cứ chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ đã có Tờ trình số 211/TTr-CP ngày 14/5/2020 trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 (gọi tắt là Dự án).

Thực hiện kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 45 (Thông báo số 3616/TB-TTKQH ngày 19/5/2020), Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh và có Tờ trình số 256/TTr-CP ngày 20/5/2020 trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Chính phủ xin báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số nội dung như sau:

1. Về bối cảnh chung
So với thời điểm Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, bối cảnh hiện nay đã phát sinh một số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi triển khai các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP, cụ thể như sau:
Thứ nhất, theo quy định của Luật Đấu thầu, các dự án thành phần đầu tư theo hình thức PPP sẽ phải đấu thầu quốc tế để lựa chọn nhà đầu tư. Việc đấu thầu quốc tế sẽ giải quyết được khó khăn về tín dụng dài hạn trong nước, bảo đảm nguồn vốn đầu tư. Tuy nhiên, quá trình sơ tuyển quốc tế đã xuất hiện yếu tố ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh quốc gia; trên cơ sở kết luận của cấp có thẩm quyền, Chính phủ đã quyết định chuyển sang đấu thầu rộng rãi trong nước, do vậy mục tiêu ban đầu là đấu thầu quốc tế để huy động vốn nước ngoài đã không thực hiện được. 

Thứ hai, trong giai đoạn trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư (năm 2017), vấn đề được các Đại biểu Quốc hội quan tâm là tỷ lệ huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn tại các NHTM ngày càng thắt chặt nên khó khăn về huy động tín dụng trong nước. Trong bối cảnh hiện nay, việc huy động tín dụng cho dự án đã phát sinh các yếu tố mới: (1) Chính sách pháp luật về PPP chưa hoàn thiện, các cơ chế chia sẻ rủi ro chưa được áp dụng nên tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và tổ chức tín dụng trong nước; việc sụt giảm doanh thu tại nhiều dự án BOT giao thông trong thời gian qua đã minh chứng cho những rủi ro nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng phải gánh chịu toàn bộ do không được áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro, điều này dẫn đến nhiều dự án phải chuyển nhóm nợ, cơ cấu lại khoản nợ và gây áp lực không nhỏ cho hệ thống ngân hàng. (2) Tác động nhiều mặt của đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hạn mức cho vay dài hạn của các tổ chức tín dụng. 

Thứ ba, để ứng phó với tác động của dịch Covid-19, bên cạnh những giải pháp quyết liệt về phòng chống dịch, Chính phủ tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thời gian dịch bệnh và hỗ trợ lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội trong dài hạn. 
2. Về phương án điều chỉnh hình thức đầu tư
a) Nguyên tắc lựa chọn dự án thành phần chuyển đổi sang đầu tư công

Quan điểm của Chính phủ khi lựa chọn một số dự án thành phần chuyển đổi sang đầu tư công phải đảm bảo phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể:

- Tại Kết luận số 19-KL/TW ngày 05/10/ 2017, Bộ Chính trị đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án, trong đó yêu cầu “Các đoạn đường ưu tiên đầu tư trong giai đoạn này phải thực sự cần thiết, cấp bách và được lựa chọn khách quan, khoa học”.
- Tại Thông báo số 3616/TB-TTKQH ngày 19/5/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết luận: chuyển đổi hình thức đầu tư dự án đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (không có nhà đầu tư qua sơ tuyển) và số ít dự án thật sự cấp bách, quan trọng, có nhà đầu tư tham gia nhưng khó có khả năng huy động vốn tín dụng và khả năng đấu thầu không thành công. 

Ngoài ra, với đặc điểm của đường giao thông cần đảm bảo kết nối liên tục để thu hút và giảm chi phí vận tải đồng thời ưu tiên kết nối các trung tâm kinh tế lớn tạo hiệu quả cao hơn.
Do đó, ngoài dự án đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết không có nhà đầu tư qua sơ tuyển, các dự án còn lại được lựa chọn theo các nguyên tắc như sau:

Thứ nhất, các dự án được lựa chọn chuyển đổi sang đầu tư công phải thực sự cần thiết, cấp bách và được lựa chọn khách quan, khoa học.
Để nối thông tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh cần đầu tư 20 dự án thành phần. Để phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn vốn, ngay trong bước chuẩn bị chủ trương đầu tư, Chính phủ, Ban Cán sự đảng Chính phủ đã lựa chọn một số đoạn tuyến thật sự cần thiết, cấp bách để báo cáo Bộ Chính trị và trình Quốc hội thông qua năm 2017 (bao gồm 11 dự án thành phần như hiện nay). Các đoạn tuyến ưu tiên đầu tư giai đoạn 2017 - 2020 được lựa chọn khách quan, khoa học, dựa trên cơ sở số liệu về nhu cầu vận tải được phân loại/xếp hạng từ cao xuống thấp. 

Theo nguyên tắc này, các dự án được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên như sau: (1) Phan Thiết - Dầu Giây; (2)  Mai Sơn - Quốc lộ 45; (3) Quốc lộ 45 - Nghi Sơn; (4) Diễn Châu - Bãi Vọt; (5) Vĩnh Hảo - Phan Thiết; (6) Cam Lâm - Vĩnh Hảo; (7) Nha Trang - Cam Lâm; (8) Nghi Sơn - Diễn Châu.
Thực tế cũng cho thấy, các đoạn tuyến kết nối cửa ngõ các trung tâm kinh tế lớn của đất nước (như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) thường có nhu cầu vận tải rất lớn, cần tập trung ưu tiên đầu tư trước nhằm tạo động lực, sức lan tỏa nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước.
Thứ hai, các dự án khó có khả năng huy động vốn tín dụng và khả năng đấu thầu không thành công.

Quá trình sơ tuyển quốc tế và sơ tuyển trong nước thời gian qua cho thấy, mức độ quan tâm của nhà đầu tư quốc tế và nhà đầu tư trong nước đối với các dự án thành phần có sự khác biệt: Các nhà đầu tư quốc tế có tiềm lực về tài chính, quan tâm đến việc kinh doanh vốn thông qua các dự án có nhu cầu vận tải cao (mức vốn tham gia của nhà nước thấp), khả năng thu hồi vốn qua doanh thu từ lưu lượng suốt vòng đời dự án cao; chính vì vậy, các dự án như Phan Thiết - Dầu Giây có mức vốn NSNN chỉ khoảng 17% nhưng có đến 9 nhà đầu tư tham gia, dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 có mức vốn NSNN khoảng 24% nhưng có đến 11 nhà đầu tư tham gia,... Ngược lại, các nhà đầu tư trong nước không mạnh về tài chính, chủ yếu quan tâm đến các dự án có mức vốn tham gia của nhà nước lớn, vốn huy động tín dụng thấp, như: các dự án Nha Trang - Cam Lâm (vốn NSNN chiếm 66%), Cam Lâm - Vĩnh Hảo (vốn NSNN chiếm 68%) có đến 5 - 9 nhà đầu tư quan tâm; trong khi các dự án có nhu cầu vận tải cao, mức vốn tham gia của nhà nước thấp, chủ yếu huy động từ nguồn vốn tín dụng như Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây,... tương đồng về hiệu quả tài chính nhưng chỉ có 2 - 3 nhà đầu tư quân tâm.


(1) Về yếu tố khó có khả năng huy động vốn tín dụng: Trong bối cảnh khó khăn về huy động tín dụng, về nguyên tắc các dự án có yêu cầu về vốn tín dụng lớn sẽ khó khăn hơn các dự án có yêu cầu về vốn tín dụng thấp (vốn nhà nước tham gia nhiều).

(2) Về khả năng đấu thầu thành công: 

Theo kết quả sơ tuyển, ngoài dự án đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết không có nhà đầu tư, 07 dự án thành phần còn lại đều có từ 2 nhà đầu tư qua sơ tuyển, đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Về nguyên tắc dự án có nhiều nhà đầu tư qua sơ tuyển sẽ có tỷ lệ đấu thầu thành công cao hơn.

Theo nguyên tắc này, các dự án được ưu tiên chuyển đổi sang đầu tư công theo thứ tự như sau: (1) Phan Thiết - Dầu Giây (yêu cầu vốn huy động tín dụng 9.500 tỷ đồng, có 3 nhà đầu tư trúng sơ tuyển), (2) Mai Sơn - QL45 (yêu cầu vốn huy động tín dụng 7.220 tỷ đồng, có 2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển), (3) Nghi Sơn - Diễn Châu (yêu cầu vốn huy động tín dụng 4.670 tỷ đồng có 2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển), (4) Diễn Châu - Bãi Vọt (yêu cầu vốn huy động tín dụng 4.209 tỷ đồng, có 3 nhà đầu tư trúng sơ tuyển), (5) QL45 - Nghi Sơn (yêu cầu vốn huy động tín dụng 3.465 tỷ đồng, có 2 nhà đầu tư trúng sơ tuyển), (6) Cam Lâm - Vĩnh Hảo (yêu cầu vốn huy động tín dụng 3.501 tỷ đồng, có 4 nhà đầu tư trúng sơ tuyển), (7) Nha Trang - Cam Lâm (yêu cầu vốn huy động tín dụng 2.046 tỷ đồng, có 5 nhà đầu tư trúng sơ tuyển).

(Chi tiết như Phụ lục các dự án thành phần PPP xin gửi kèm theo)

Thứ ba, các dự án thành phần được lựa chọn đảm bảo tính kết nối giao thông liên tục, đồng bộ để phát huy tối đa hiệu quả khai thác.

Các dự án thành phần khi lựa chọn có điểm đầu, điểm cuối, các nút giao trên tuyến có thể kết nối với Quốc lộ 1 hoặc các tuyến song hành khác với khoảng cách ngang trung bình 6 - 8 km (so với tuyến cao tốc) nên có thể khai thác độc lập, dự án hoàn thành trước có thể đưa vào khai thác ngay. Tuy nhiên, nếu các dự án kết nối không liên tục, dòng phương tiện bắt buộc phải di chuyển vào/ra các nút để tới các tuyến song hành nên sẽ giảm tính hấp dẫn, kém thu hút vận tải và không phát huy tối đa được năng lực vận tải liên tục với tốc độ cao của đường bộ cao tốc, có thể gây áp lực lớn lên giao thông nội vùng.

b) Đề xuất các phương án điều chỉnh hình thức đầu tư

Với những nguyên tắc nêu trên, Chính phủ đã xây dựng các phương án điều chỉnh hình thức đầu tư theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: Chuyển đổi sang đầu tư công toàn bộ 08 dự án. Tổng mức đầu tư khoảng 99.493 tỷ đồng, trong đó: đã bố trí kế hoạch 2016 - 2020 là 55.000 tỷ đồng, cần bổ sung thêm vốn NSNN 44.493 tỷ đồng
. 

- Phương án 2: Chuyển đổi sang đầu tư công 05 dự án, gồm: 04 dự án cấp bách (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu và Phan Thiết - Dầu Giây) và 01 dự án không có nhà đầu tư qua sơ tuyển (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết); 03 dự án thành phần còn lại tiếp tục đầu tư theo hình thức PPP. Tổng mức đầu tư khoảng 100.250 tỷ đồng; trong đó: vốn NSNN khoảng 88.059 tỷ đồng (đã bố trí kế hoạch 2016 - 2020 là 55.000 tỷ đồng, cần bổ sung thêm 33.056 tỷ đồng), vốn huy động ngoài ngân sách khoảng 12.194 tỷ đồng.

- Phương án 3: Chuyển đổi sang đầu tư công 03 dự án, gồm: 02 dự án cấp bách (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây) và 01 dự án không có nhà đầu tư qua sơ tuyển (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết); 05 dự án thành phần còn lại tiếp tục đầu tư theo hình thức PPP. Tổng mức đầu tư khoảng 100.816 tỷ đồng; trong đó: vốn NSNN nước khoảng 78.461 tỷ đồng (đã bố trí kế hoạch 2016 - 2020 là 55.000 tỷ đồng, cần bổ sung thêm 23.461 tỷ đồng), vốn huy động ngoài ngân sách khoảng 22.355 tỷ đồng.
3. Tổng mức đầu tư, nguồn vốn

a) Sơ bộ tổng mức đầu tư các phương án (như báo cáo tại khoản 2.2 nêu trên).

b) Về nguồn vốn: 

- Vốn ngân sách Nhà nước: 

+ Vốn NSNN đã bố trí 55.000 tỷ đồng trong kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 52/2017/QH14.

+ Phần vốn còn thiếu cần bổ sung, Chính phủ sẽ tổng hợp trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

- Vốn huy động ngoài ngân sách (đối với các dự án PPP): Nhà đầu tư huy động theo quy định hợp đồng dự án và quy định của pháp luật.
4. Xây dựng phương án để thu hồi vốn nhà nước

Theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là tài sản công. Các hình thức khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công gồm: giao quyền sử dụng tài sản công; cấp quyền khai thác tài sản công; chuyển nhượng, cho thuê quyền khai thác, quyền sử dụng tài sản công,... Tại Nghị quyết số 52/2017/QH14, Quốc hội giao Chính phủ “Đối với những dự án thành phần sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công, nghiên cứu, áp dụng phương án thu giá dịch vụ hợp lý để thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước”.

Trong điều kiện nguồn NSNN còn hạn hẹp, nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo rất lớn nên cần thiết xây dựng phương án để thu hồi vốn nhà nước đối với các dự án đầu tư toàn bộ bằng vốn NSNN, đặc biệt là các tuyến đường bộ cao tốc xây dựng mới, người dân có sự lựa chọn và được hưởng các dịch vụ tốt hơn. Bên cạnh đó, việc thu hồi vốn nhà nước sẽ giảm áp lực về nguồn vốn quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ, đặc biệt trong điều kiện hiện nay khi nguồn thu phí trên đầu phương tiện không đáp ứng đủ nhu cầu; đồng thời việc thu hồi vốn nhà nước sẽ hạn chế ảnh hưởng đến doanh thu các dự án BOT trên Quốc lộ 1 và các tuyến song hành; tạo nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong các giai đoạn tiếp theo
.
Trên cơ sở đó, Chính phủ đã giao Bộ GTVT xây dựng đề án phù hợp để thu hồi vốn Nhà nước tại các dự án thành phần đầu tư công sử dụng 100% vốn đầu tư công để xem xét, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.
Chính phủ trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định./.
Phụ lục
DANH SÁCH CÁC NHÀ ĐẦU TƯ QUA SƠ TUYỂN CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG

(Kèm theo Báo cáo tóm tắt số 275/BC-CP   ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ)

	TT
	Dự án/Tên nhà đầu tư/thành viên liên danh
	Tỷ lệ tham gia
	Vốn vay yêu cầu (tỷ đồng)
	Vốn CSH yêu cầu (tỷ đồng)
	Vốn CSH của NĐT (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng vốn CSH
	Vốn CSH đã đầu tư
	Vốn CSH còn lại
	

	I
	Dự án Mai Sơn – Quốc lộ 45
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Liên danh Công ty CP tập đoàn Thành Công - Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam - Công ty CP tập đoàn Cienco4
	100%
	7.224
	1.949,80
	
	
	5.222,594
	Một số thành viên liên danh phải ban hành Nghị quyết về sử dụng khoản lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư Dự án mới bảo đảm vốn chủ sở hữu.

	1.1
	Công ty CP tập đoàn Thành Công
	45%
	
	877,41
	4.135,84
	2.714,33
	1.421,51
	Có Nghị quyết ĐHĐCĐ về sử dụng phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đầu tư (1.272,350 tỷ đồng).

	1.2
	Công ty CP Hyundai Thành Công Việt Nam
	45%
	
	877,41
	3.548,96
	70,0
	3.478,96
	Có Nghị quyết ĐHĐCĐ về sử dụng phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đầu tư (3.388,958 tỷ đồng).

	1.3
	Công ty CP tập đoàn Cienco4
	10%
	
	194,98
	1.081,736
	759,612
	322,124
	Có Nghị quyết ĐHĐCĐ về sử dụng phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đầu tư (175,039 tỷ đồng)

	2
	Liên danh Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam - Công ty CP tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Công ty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam - Công ty CP CMVIETNAM
	100%
	7.224
	1.949,80
	
	
	3.334,505 
	

	2.1
	Công ty CP đầu tư xây dựng Trung Nam
	37%
	
	721,43
	3.535,58 
	2.033,63 
	1.501,95 
	Năm 2018 đã đầu tư hết phần vốn CSH (4.385 tỷ đồng), năm 2019 Công ty thoái vốn đầu tư 2.354 tỷ đồng mới đủ vốn chủ sở hữu theo yêu cầu)

	2.2
	Công ty CP tập đoàn xây dựng Miền Trung 
	37%
	
	721,43
	2.625,924
	1.811,649
	814,275
	

	2.3
	Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi
	20%
	
	389,96
	1.699,17 
	1.162,87 
	536,30 
	

	2.4
	Công ty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam 
	3%
	
	58,49
	419,26
	0
	419,26
	Có Nghị quyết ĐHĐCĐ về sử dụng phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đầu tư (117,988 tỷ đồng).

	2.5
	Công ty CP CMVIETNAM
	3%
	
	58,49
	194,18 
	131,46 
	62,72 
	Có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc chưa thông qua việc sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối (17,25 tỷ đồng) mới đảm bảo vốn CSH.

	II
	Dự án Quốc lộ 45 – Nghi Sơn 
	
	3.464
	
	
	
	
	

	1
	Liên danh Cienco4 - Hòa Bình - Thuận An - Tân Thành Đô - Công ty 18
	100%
	3.464
	866,1
	
	
	3.648,332
	

	1.1
	Công ty Cienco 4
	15%
	
	129,9
	1.201,7
	840,96
	360,74
	

	1.2
	Công ty Hòa Bình 
	30%
	
	259,8
	2.779,941
	402,139
	2.377,80
	

	1.3
	Công ty Thuận An
	10%
	
	86,6
	298,019
	0
	298,019
	

	1.4 
	Công ty Tân Thành Đô 
	30%
	
	259,8
	950,719
	659,694
	291,025
	

	1.5
	Công ty 18
	15%
	
	129,9
	333,498
	12,749
	320,748
	

	2
	Liên danh Licogi16 - FECON - 468
	100%
	3.464
	866,1
	
	
	2.127,79
	

	2.1
	Công ty Điền Phước
	35%
	
	303
	399,9 
	0 
	399,9
	

	2.2
	Công ty Licogi 16
	10%
	
	86,6
	1.272,57
	1.067,04
	205,53
	

	2.3
	Công ty FECON
	25%
	
	216,5
	1.687,56
	1.011,68
	675,88
	

	2.4
	Công ty Hạ tầng FECON
	15%
	
	129,9
	418,70
	159,82
	258,88
	

	2.5
	Công ty 468
	15%
	
	129,9
	

600,485
	12,879
	587,6
	

	III
	Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu
	
	4.665
	
	
	
	
	

	1
	Liên danh Tân Nam - Vinaconex - Thái Sơn
	100%
	4.665
	1.166,134
	
	
	4.355,351
	

	1.1
	Công ty Cổ phần  xây dựng Tân Nam
	21%
	
	244,888
	543,743
	6,241
	537,502
	

	1.2
	Tổng Công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam
	20%
	
	233,227
	6341,033
	3524,927
	2816,096
	

	1.3
	Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn 
	59%
	
	688,019
	1001,753
	0
	1001,753
	

	2
	Liên danh Hòa Hiệp – Cienco4 – Núi Hồng – Vinaconex 2
	100%
	4.665
	1.166,134
	
	
	1.255,596
	

	2.1
	Công ty TNHH Hòa Hiệp
	40%
	
	466,454
	616,191
	142,640
	473,551
	

	2.2
	Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4
	25%
	
	291,534
	1201,736
	840,955
	360,781
	

	2.3
	Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng
	15%
	
	174,920
	180,000
	0
	180,000
	

	2.4
	Công ty cổ phần Xây dựng số 2
	20%
	
	233,227
	298,786
	57,522
	241,264
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Liên danh Hòa Hiệp - Cienco4 - Núi Hồng - Trường Sơn - Vinaconex 2
	100%
	4.209
	1.052,000
	
	
	1.579,000
	

	1.1
	Công ty TNHH Hòa Hiệp
	40%
	
	420,800
	616,191
	142,640
	473,551
	

	1.2
	Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4
	15%
	
	157,800
	1201,736
	840,955
	360,781
	

	1.3
	Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng
	15%
	
	157,800
	180,000
	0
	180,000
	

	1.4
	Tổng công ty Xây dựng Trường sơn
	15%
	
	157,800
	891,622
	568,218
	323,404
	

	1.5
	Công ty cổ phần Xây dựng số 2
	15%
	
	157,800
	298,786
	57,522
	241,264
	

	2
	Liên danh Đèo Cả - Hải Thạch - Hà Thanh - Hoàng Long - Tiến Đại Phát
	100%
	4.209
	1.052,000
	
	
	2.472,75
	

	2.1
	Công ty cổ phần tập đoàn Đèo cả
	0,5%
	
	52,600
	2.535,51
	1.874,43
	661,07
	

	2.2
	Công ty cổ phần ĐTXD Hải Thạch  
	0,5%
	
	52,600
	451,44
	225,57
	225,87
	

	2.3
	Công ty cổ phần Bê tông Hà Thanh 
	48,14%
	
	506,433
	961,67
	264,45
	697,22
	

	2.4
	Tổng Công ty xây dựng Hoàng Long
	20%
	
	210,400
	516,26
	0
	516,26
	

	2.5
	Công ty TNHH Tiến Đại Phát
	21,86%
	
	229,967
	634,53
	262,19
	372,34
	

	3
	Liên danh Vinaconex - Tân Nam – HCJ
	100%
	4.209
	1.052,000
	
	
	3.473,213
	

	3.1
	Tổng Công ty CP XNK và Xây dựng Việt Nam
	64%
	
	673,280
	6341,033
	3524,937
	2816,096
	

	3.2
	Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam 
	26%
	
	273,520
	543,743
	6,241
	537,502
	

	3.3
	Công ty CP HCJ 
	10%
	
	105,200
	119,615
	0
	119,615
	

	V
	Dự án Nha Trang - Cam Lâm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Liên danh Vinaconex – Duy Tân – Trường Long
	
	2.046
	                          511.40 
	
	
	                        3,614.82 
	

	1.1
	Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
	55%
	
	                           281.27 
	                              6,341.03 
	                            4,423.22 
	                        1,917.81 
	

	1.2
	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Duy Tân
	35%
	
	                           178.99 
	                              1,503.70 
	                                 36.14 
	                        1,467.56 
	

	1.3
	Công ty cổ phần Trường Long
	10%
	
	                             51.14 
	                                 284.03 
	                                 54.57 
	                           229.45 
	

	2
	Liên danh CIENCO4 – Thuận An – Tân Thành Đô
	
	2.046
	                          511.40 
	
	
	                           850.86 
	

	2.1
	Công ty CP Tập đoàn CIENCO4
	30%
	
	                           153.42 
	                              1,201.74 
	                               879.61 
	                           322.12 
	

	2.2
	Công ty CP phát triển XD và TM Thuận An
	35%
	
	                           178.99 
	                                 298.02 
	                                         -   
	                           298.02 
	

	2.3
	Công ty CP tập đoàn Tân Thành  Đô
	35%
	
	                           178.99 
	                                 950.72 
	                               720.00 
	                           230.72 
	

	3
	Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải
	100%
	2.046
	                                511 
	
	
	                              1,092 
	

	4
	Liên danh Miền Trung - Cường Thịnh Thi – Cienco1 – 873 - 168
	
	2.046
	                                555 
	
	
	                              2,169 
	

	4.1
	Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung
	
	
	                           194.25 
	                              2,689.63 
	                            2,338.90 
	                           350.73 
	

	4.2
	Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi
	
	
	                           166.50 
	                              1,699.17 
	                            1,174.51 
	                           524.66 
	

	4.3
	Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 1-CTCP
	
	
	                             55.50 
	                                 798.34 
	                               575.97 
	                           222.37 
	

	4.4
	Công ty Cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông
	
	
	                             83.25 
	                              1,137.65 
	                               127.23 
	                        1,010.43 
	

	4.5
	Công ty CP Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam
	
	
	                             55.50 
	                                    61.29 
	                                         -   
	                              61.29 
	

	VI
	Dự án Cam Lâm – Vĩnh Hảo
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Liên danh DCG - Hải Thạch - 194
	100%
	3.500
	875,200
	
	
	1.861,30
	

	1.1
	Công ty Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả
	38%
	
	332,576
	2.224
	1.874
	350,046
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	1.2
	Công ty Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hải Thạch
	22%
	
	192,544
	446,738
	225,571
	221,176
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	1.3
	Công ty Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 194
	40%
	
	350,080
	1.667,98
	377,88
	1.290,09
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	2
	Liên danh CIENCO4 - Hòa Bình - Giao thông 18 - Phương Thành - Thuận An.
	100%
	3.500
	875,200
	
	
	3.533,781
	

	2.1
	Công ty Cổ phần tập đoàn Cienco4
	15%
	
	131,280
	1.201,736
	840,955
	360,781
	

	2.2
	Công ty Cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình
	40%
	
	350,080
	2.779,941
	402,140
	2.377,800
	

	2.3
	Công ty Cổ phần xây dựng giao thông 18
	20%
	
	175,040
	333,498
	12,749
	320,748
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	2.4
	Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Phương Thành
	15%
	
	131,280
	1.000,256
	654,794
	176,432
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	2.5
	Công ty Cổ phần phát triển xây dựng và thương mại Thuận An.
	10%
	
	87,520
	298,019
	0
	298,019
	

	3
	Liên danh Trung Nam - Horizon - Hải Đăng - Sơn Hải
	100%
	3.500
	1.312,800
	
	
	3.768,098
	

	3.1
	Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam
	50%
	
	437,600
	3.535,577
	2.033,627
	1.501,950
	

	3.2
	Công ty Cổ phần đầu tư Horizon
	25%
	
	218,800
	542,270
	0
	542,270
	

	3.3
	Công ty Cổ phần Hải Đăng
	10%
	
	87,520
	212,261
	0
	212,261
	

	3.4
	Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải
	10%
	
	87,520
	2.310,445
	1.218,085
	1.092,359
	

	3.5
	Công ty Cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam.
	5%
	
	43,760
	419,258
	0
	419,258
	

	4.
	Liên danh Vinaconex - VN.ETDEI - FECON
	100%
	3.500
	875,200
	
	
	3.750,141
	

	4.1
	Tổng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam
	51%
	
	446,352
	6.356,667


	3.524,937


	2.816,096
	

	4.2
	Công ty Cổ phần đầu tư giáo dục phát triển công nghệ năng lượng Việt Nam
	39%
	
	341,328
	360,510


	0


	360,510


	

	4.3
	Công ty Cổ phần Fecon
	10%
	
	87,520
	1.687,558
	1.114,022


	573,535
	

	VII
	Dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Liên danh 194CIC – IDIC620 – HORIZON - Cường Thuận IDICO - Trung Nam E&C
	100%
	6.175,86
	1.543,96
	
	
	3.624,90
	

	1.1
	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 194
	26%
	
	602,15
	1.667.97
	377,88
	1.290,09
	

	1.2
	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng 620
	24%
	
	555,83
	990,37
	208,52
	781,85
	

	1.3
	Công ty cổ phần đầu tư HORIZON
	20%
	
	463,19
	542,27
	0
	542,27
	

	1.4
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO
	25%
	
	578,99
	1.232,40
	640,97
	591,43
	

	1.5
	Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam
	5%
	
	115,80
	419,26
	0
	419,26
	

	2
	Liên danh Cienco 6 – Quản Trung – Châu Âu – Hoàng Gia
	100%
	6.175,86
	1.543,96
	
	
	1.819,83
	

	2.1
	Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6
	5%
	
	115,80
	517,03
	23,94
	493,09
	

	2.2
	Công ty TNHH thương mại & sản xuất Quản Trung
	9%
	
	138,96
	769,54
	625,57
	143,97
	

	2.3
	Công ty TNHH thương mại và phát triển hạ tầng Châu Âu
	60%
	
	926,38
	799,18
	0
	799,18
	

	2.4
	Công ty cổ phần tư vấn thiết kế - xây dựng Hoàng Gia
	26%
	
	401,43
	387,43
	3,84
	383,59
	

	3
	Liên danh Duy Tân – Vinaconex – Trường Long – New Sun – Sông Hồng
	100%
	6.175,86
	1.543,96
	
	
	4.732,49
	

	3.1
	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân
	60%
	
	926,38
	1503,70
	36,14
	1.467,56
	

	3.2
	Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex)
	20%
	
	308,79
	6341,03
	3.524,93
	2.816,10
	

	3.3
	Công ty cổ phần Trường Long
	10%
	
	154,40
	284,02
	54,57
	229,45
	

	3.4
	Công ty cổ phần cầu đường NewSun
	5%
	
	77,20
	100,64
	0
	100,64
	

	3.5
	Công ty cổ phần xây dựng công trình Sông Hồng
	5%
	
	77,20
	118,74
	0
	118,74
	

	VIII
	Dự án Phan Thiết - Dầu Giây
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công - Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam - Công ty Cổ phần tập đoàn Cienco4.
	100%
	9.504
	2.376,02 
	
	
	5.222
	

	1.1
	Công ty Cổ phần tập đoàn Thành Công
	45%
	
	1.069,209 
	4.135,840 
	2.714,330 
	1.421,510 
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	1.2
	Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam
	45%
	
	1.069,209 
	3.548,960 
	70,000 
	3.478,960 
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	1.3
	Công ty Cổ phần tập đoàn Cienco4
	10%
	
	   237,602 
	1.201,740 
	879,611
	  322,129 
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	2
	Liên danh Công ty CP tập đoàn đầu tư địa ốc No Va - Tổng CTCP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty cổ phần Rạng Đông
	100%
	9.504
	2.376,02 
	
	
	7.321


	

	2.1
	Công ty CP tập đoàn đầu tư địa ốc No Va
	40%
	
	950,408
	16.295,360 
	12.890,361 
	3.404,999 
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	2.2
	Tổng CTCP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam
	30%
	
	712,806
	6.356,670 
	3.567,974 
	2.788,696 
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	2.3
	Công ty cổ phần Rạng Đông
	30%
	
	712,806
	1.838,780 
	    711,366 
	1.127,414 
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	3
	Liên danh Công ty CP tập đoàn Đèo Cả - Công ty CP đầu tư xây dựng 194 - Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP - Tổng công ty IDICO - CTCP - Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín
	100%
	9.504
	 2.376,02 
	
	
	4.270
	

	3.1
	Công ty CP tập đoàn Đèo Cả
	14%
	
	332,643
	 2.224,480 
	 1.874,430 
	 350,050 
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	3.2
	Công ty CP đầu tư xây dựng 194
	16%
	
	380,163
	 1.667,970 
	     377,880 
	1.290,090 
	Có Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	3.3
	Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 - CTCP
	10%
	
	237,602
	     517,035 
	       24,387 
	  492,648 
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư

	3.4
	Tổng công ty IDICO - CTCP
	30%
	
	712,806
	 3.208,430 
	 2.002,680 
	1.205,750 
	

	3.5
	Công ty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín
	30%
	
	712,806
	 4.163,270 
	 3.231,863 
	   931,407 
	Có Nghị quyết về sử dụng phần lợi nhuận chưa phân phối để đầu tư


� Chính phủ đã trình Quốc hội tại Tờ trình số 211/TTr-CP ngày 14/5/2020.


� Theo tính toán sơ bộ đổi với phương án 1 (08 dự án chuyển đổi sang đầu tư công), nếu áp dụng hình thức nhượng quyền thu phí có thể thu hồi 11.000 tỷ đồng/5 năm nhượng quyền; phương án 2 (05 dự án chuyển đổi sang đầu tư công) có thể thu hồi 8.800 tỷ đồng/5 năm;  phương án 3 (03 dự án chuyển đổi sang đầu tư công) có thể thu hồi 7.000 tỷ đồng/5 năm.
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